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KẾ HOẠCH  

Tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết 

định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT 

ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 

hành phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 26 

tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu về tổ chức tổng điều tra Kinh tế và 

điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường xây dựng Kế hoạch tổ chức thực 

hiện phương án Tổng điều tra cơ sở Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 

2021 trên địa bàn huyện Tam Đường, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở 

kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh (viết gọn là SXKD); mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa 

phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu 

quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương. 

Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ 

tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn, thành phố 

trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên 

soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” 

và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. 

Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc 

so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu 

tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp 

theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. 

2. Yêu cầu 

Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu 

trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc Tổng điều tra phải thực hiện nghiêm túc, 
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theo đúng quy định của Phương án điều tra. 

Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các 

nội dung điều tra theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tính kế thừa và so sánh với các kỳ Tổng điều 

tra trước, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

Bảo đảm tính khả thi về nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu tổng hợp chỉ 

tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, 

số liệu chính thức theo đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn. 

Bảo đảm thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, bỏ sót, phù 

hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi theo hướng ứng dụng triệt để công 

nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. 

Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng điều tra bảo đảm đúng 

chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA 

1. Đối tượng, đơn vị điều tra 

(1) Cơ sở SXKD của doanh nghiệp/hợp tác xã là đơn vị cơ sở chỉ thực 

hiện một loại hoạt động SXKD trong phạm vi một ngành kinh tế cấp 3 và chỉ 

đóng trên địa bàn một xã. Trong doanh nghiệp, cơ sở SXKD thường là địa điểm 

SXKD; 

(2) Cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là cơ 

sở SXKD cá thể) là đơn vị cơ sở của hộ gia đình, chỉ thực hiện một loại hoạt 

động SXKD không thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn của 

một xã; 

(3) Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là các đơn vị 

có hoạt động SXKD trực thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 

(4) Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội là đơn vị cơ sở của đơn vị sự nghiệp, hiệp 

hội thực hiện một loại hoạt động trong phạm vi một ngành kinh tế cấp 3 trên địa 

bàn của một xã; 

(5) Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là đơn vị cơ sở của đơn vị tôn giáo, tín 

ngưỡng thực hiện hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong phạm vi địa bàn một xã. 

(6) Cơ quan hành chính nhà nước là các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn. 

2. Phạm vi điều tra 

Điều tra toàn bộ cơ quan hành chính, UBND các xã, thị trấn; đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất phi nông, lâm nghiệp 

thủy sản trên địa bàn huyện Tam Đường. 
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III. NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Nội dung điều tra 

Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: thông tin định danh của cơ sở; ngành 

hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính, 

sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở SXKD cá thể; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Thông tin về 

người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động; 

 Thông tin về kết quả, chi phí SXKD: Tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động, 

chi phí SXKD; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo; các chỉ tiêu thống kê chuyên 

ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh 

tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; tiêu dùng năng lượng; 

Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng phần mềm 

quản lý, tự động hóa cho SXKD; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt 

động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến; năng lực tiếp cận cách mạng 

Công nghiệp lần thứ 4; 

Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và 

thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra. 

2. Các loại phiếu điều tra 

1- Phiếu điều tra cơ sở hành chính: Phiếu 1/HC. 

2- Phiếu điều tra Doanh nghiệp: Phiếu 1/DN. 

3- Phiếu điều tra cơ sở cá thể: Phiếu 2/CT. 

4- Phiếu điều tra đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Phiếu 3/SN. 

5- Phiếu điều tra cơ sở tôn giáo: Phiếu 4/TG. 

6- Phiếu điều tra cơ sở hành chính: Phiếu 1/HC-TB. 

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA TỔNG 

ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 

Nội dung Thời gian Cơ quan chủ trì 

I. Thu thập, cập nhật danh sách đơn vị 

điều tra lên trang web điều hành   

1. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội Tháng 02/2021 Chi cục Thống kê 

 
2. Cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng Tháng 5-6/2021 Chi cục Thống kê 
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3. Cơ sở hành chính Tháng 03/2021 Phòng Nội vụ 

II. Triển khai thu thập thông tin, làm sạch 

thông tin phiếu điều tra    

1. Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội Tháng 3-4/2021 Chi cục Thống kê 

2. Cơ sở hành chính Tháng 3-4/2021 Phòng Nội vụ 

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã Tháng 3-4/2021 Chi cục Thống kê 

4. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể Tháng 7/2021 Các xã/thị trấn 

5. Cơ sở tôn giáo Tháng 7/2021 Các xã/thị trấn 

6. Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin Tháng 4-8/2021 
Ban chỉ đạo xã, 

Ban chỉ đạo huyện 

III. Kiểm tra, giám sát các hoạt động Tổng 

điều tra 
Tháng 03-8/2021 BCĐ  huyện 

IV. Nghiệm thu kết quả điều tra cấp xã Tháng 6-10/2021 BCĐ  huyện 

V. Xử lý, tổng hợp sơ bộ kết quả Tổng điều 

tra 
Quý 4/2021 BCĐ  huyện 

VI. Tuyên truyền Tổng điều tra Tháng 2-8/2021 

BCĐ huyện, các 

xã/thị trấn, Đài TT-

TH 

VI. Tổng kết, thi đua khen thưởng Quý 4/2021 
BCĐ huyện, các 

xã/thị trấn 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Chi cục Thống kê huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì 

việc tổ chức thu thập thông tin đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp 

hội, tôn giáo và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: 

Căn cứ phương án Tổng điều tra kinh tế, kế hoạch, hướng dẫn của Trung 

ương, chủ động xây dựng kế hoạch các bước tiến hành Tổng điều tra kinh tế phù 

hợp với tình hình thực tế của huyện đảm bảo đúng nội dung phương án Tổng 

điều tra. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế theo đúng 
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kế hoạch đã đề ra. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho điều tra viên, 

giám sát viên. Cung cấp địa chỉ trang web from, tài khoản truy cập và mật khẩu 

cho các đơn vị sự nghiệp và hiệp hội trên địa bàn huyện, hướng dẫn các cơ sở 

tiến hành kê khai thông tin. 

Tham mưu cho UBND huyện phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

Ban chỉ đạo huyện, tổ chức giám sát, thực hiện cuộc Tổng điều tra, theo dõi tiến 

độ báo cáo về UBND huyện.  

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các xã/thị trấn trong suốt quá 

trình thực hiện Tổng điều tra; kiểm tra, nghiệm thu phiếu, tài liệu điều tra; tổng 

hợp, báo cáo kết quả Tổng điều tra về Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê), UBND 

huyện bảo đảm chất lượng và thời gian quy định. 

Phối hợp, hỗ trợ Phòng Nội vụ về nghiệp vụ Điều tra cơ sở hành chính 

theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 

của Bộ Nội vụ. 

2. Phòng Nội vụ (Phó Ban Chỉ đạo) chủ trì tổ chức thu thập thông tin đối 

với cơ quan hành chính: 

Căn cứ phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, kế hoạch, hướng 

dẫn của Trung ương (Bộ Nội vụ), chủ động xây dựng kế hoạch các bước tiến 

hành Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 điều tra phù hợp với tình hình thực tế 

của huyện đảm bảo đúng nội dung phương án Điều tra cơ sở hành chính. Đồng 

thời tổ chức triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính theo đúng kế hoạch 

đã đề ra. Cung cấp địa chỉ trang web from, tài khoản truy cập và mật khẩu cho 

các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện, hướng dẫn các cơ sở tiến hành kê khai 

thông tin. 

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các xã/thị trấn và các cơ sở 

hành chính trong suốt quá trình thực hiện Điều tra cơ sở hành chính; kiểm tra, 

nghiệm thu phiếu, tài liệu điều tra; tổng hợp, báo cáo kết quả Điều tra cơ sở 

hành chính về Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Nội vụ), UBND huyện bảo đảm chất lượng 

và thời gian quy định. 

Hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện, BCĐ xã về các hình thức khen 

thưởng trong cuộc điều tra, đồng thời là cơ quan đầu mối thực hiện xem xét, rà 

soát hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của huyện để xem 

xét, quyết định. Đồng thời xem xét kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân có 

hành vi vi phạm pháp luật thống kê trong cuộc điều tra sẽ bị kỷ luật theo quy 

định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

3. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với Chi cục Thống kê 

huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã/thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện thắng lợi Tổng điều tra trên địa bàn quản lý. 
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4. Uỷ ban nhân dân các xã/thị trấn căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo: 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh 

tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn xã/thị trấn. 

Chỉ đạo việc tuyển dụng số lượng tổ trưởng, điều tra viên đảm bảo có 

năng lực, trình độ để làm hoàn thành tốt các phiếu điều tra. 

Tổ chức mạng lưới thực hiện công tác điều tra; tuyên truyền sâu rộng cho 

các đơn vị, các nhân thuộc đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tích cực 

hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính, thực hiện 

tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên. 

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc điều tra của địa phương mình theo đúng 

quy trình, tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng; chỉ đạo sâu sát, báo cáo tiến độ 

điều tra và những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện Tổng  

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính về Ban chỉ đạo huyện (Qua Chi cục  

Thống kê, Phòng Nội vụ), để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, nhằm thực hiện tốt 

cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính. 

5. Các doanh nghiệp/hợp tác xã, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, những người trực tiếp tham 

gia tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính: 

Nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt quy định của Luật Thống kê, 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Ban chỉ đạo Tổng điều 

tra trung ương. 

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, hiệp hội trên địa bàn huyện cử cán bộ, 

công chức tiếp nhận hướng dẫn của Ban chỉ đạo TW, BCĐ tỉnh, BCĐ huyện, sử 

dụng webform tiến hành kê khai thông tin của cơ sở mình theo đúng phương án 

Tổng điều tra. 

Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện, trong quá trình 

chuẩn bị, triển khai điều tra; chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia, 

hợp tác trong cung cấp thông tin thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ 

sở hành chính theo yêu cầu của Ban chỉ đạo huyện. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thống kê, Phòng Nội 

vụ căn cứ nhu cầu thông tin phục vụ tại địa phương cân đối, hỗ trợ kinh phí cho 

cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trình Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét, quyết định. 

7. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện các nội dung theo Kế 

hoạch số 662/KH-BCĐTW ngày 05/2/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh 

tế năm 2021 về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021, nhằm 

tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân và tất cả các đối tượng điều tra trên địa bàn 

huyện hiểu rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc điều tra và thực hiện đúng 
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trách nhiệm của mình trong việc tham gia Tổng điều tra kinh tế năm 2021; tài 

liệu Hỏi – Đáp về Tổng điều tra được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Tổng điều tra phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án Tổng điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Đường. Yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; 

- Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; 

     - Lưu: VT 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sứng 
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